
1 TC - 01 Huỳnh Ngọc Tiền 02/05/1999 Nữ 290 Rớt

2 TC - 02 Bùi Thị Xuân Hương 04/11/1999 Nữ 240 Rớt

3 TC - 03 Phạm Thị Cẩm Hằng 02/07/1998 Nữ 150 Rớt

4 TC - 04 Nuyễn Thị Minh Ngọc 24/11/1999 Nữ 215 Rớt

5 TC - 05 Thái Thị Hoàng  Lan 11/06/1999 Nữ 190 Rớt

6 TC - 06 Kiều Nhân Hậu 06/08/1999 Nam 540 Đậu

7 TC - 07 Ngô Trần Bảo Trân 22/07/1999 Nữ 285 Rớt

8 TC - 08 Dương Quang  Nhựt 05/06/1999 Nam 245 Rớt

9 TC - 09 Phạm Minh Tài 10/09/1997 Nam 0 Rớt

10 TC - 10 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 18/10/1999 Nữ 245 Rớt

11 TC - 11 Phan Thị Thùy Trang 30/05/1999 Nữ 220 Rớt

12 TC - 12 Lê Thị  Hạnh Nhi 12/07/2000 Nữ 220 Rớt

13 TC - 13 Đỗ Thị Hồng Yến 27/06/200 Nữ 170 Rớt

14 TC - 14 Huỳnh Thị Hồng Nhung 30/08/1999 Nữ 380 Đậu

15 TC - 15 Trịnh Thị Mỹ Liên 06/04/1999 Nữ 325 Rớt

16 TC - 16 Võ Minh Tuấn 24/08/1999 Nam 215 Rớt

17 TC - 17 Lê Chế Mỹ 16/05/1999 Nam 345 Rớt

18 TC - 18 Nguyễn Mai Yến Nhi 08/01/1995 Nữ 745 Đậu

19 TC - 19 Trần Thành Trung 06/03/1999 Nam 265 Rớt

20 TC - 20 Trần Trọng Hậu 20/03/1999 Nam 285 Rớt

21 TC - 21 Hứa Văn Hạnh 08/03/1999 Nam 275 Rớt

22 TC - 22 Yzaghi Ayũn 06/04/1999 Nam 0 Rớt

23 TC - 23 Tôn Long Trường 01/03/1999 Nam 295 Rớt

24 TC - 24 Nguyễn Thị Thanh Trúc 16/12/1999 Nữ 260 Rớt

25 TC - 25 Phan Thị Thảo 26/05/1998 Nữ 190 Rớt

26 TC - 26 Nguyễn Như Thảo 22/07/1999 Nữ 220 Rớt

27 TC - 27 Nguyễn Trung Ngọc 04/02/2000 Nam 215 Rớt

28 TC - 28 Nguyễn Thị Hồng Loan 24/12/2000 Nữ 240 Rớt

29 TC - 29 Nguyễn Thị Kiều Trang 28/12/2000 Nữ 285 Rớt

30 TC - 30 Nguyễn Thị Ái Vy 06/04/1999 Nữ 315 Rớt

31 TC - 31 Lê Thị Thúy Bình 24/11/1999 Nữ 260 Rớt
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32 TC - 32 Trần Cẩm Tú 06/10/1999 Nữ 305 Rớt

33 TC - 33 Nguyễn Hồ Phước Anh 06/06/1998 Nam 190 Rớt

34 TC - 34 Nguyễn Văn Trà 27/06/1999 Nam 305 Rớt

35 TC - 35 Nguyễn Minh Chí 24/07/2000 Nam 335 Rớt

36 TC - 36 Hồ Thị Thương 26/10/1999 Nữ 230 Rớt

37 TC - 37 Trần Thị Cẩm Tú 05/06/2000 Nam 350 Đậu

38 TC - 38 Văn Thị Thùy Trang 04/08/1999 Nữ 320 Rớt

39 TC - 39 Nguyễn Tô Thủy Tiên 11/01/2000 Nữ 390 Đậu

40 TC - 40 Trần Thị Thanh Toan 26/06/2000 Nữ 325 Rớt

41 TC - 41 Nguyễn Vũ Trường 06/09/1999 Nam 290 Rớt

42 TC - 42 Nguyễn Bình Dương 11/06/2000 Nam 635 Đậu

43 TC - 43 Bùi Ngọc Thơ 15/12/2000 Nữ 335 Rớt

44 TC - 44 Trương Khả Di 06/03/2000 Nữ 335 Rớt

45 TC - 45 Nguyễn Huỳnh Lan Anh 12/09/1998 Nữ 775 Đậu

46 TC - 46 Nguyễn Thị Minh Thư 03/07/1999 Nữ 475 Đậu

47 TC - 47 Trần Thị Mỹ Duyên 12/06/1999 Nữ 420 Đậu

48 TC - 48 Nguyễn Thị Thùy Liên 29/09/1999 Nữ 335 Rớt

49 TC - 49 Dương Văn Đô 01/01/1993 Nam 450 Đậu

50 TC - 50 Đặng Lê Duy 09/03/1996 Nam 275 Rớt

51 TC - 51 Phạm Tuân 31/03/2000 Nam 590 Rớt CĐTA08A

52 TC - 52 Nguyễn Xuân Đông 05/11/1996 Nam 270 Rớt


